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	PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP


	HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 8
Hướng dẫn chấm có 03 trang


I. Phần trắc nghiệm khách quan: (8,0 điểm). Mỗi ý đúng được 0,4 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/A
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	D


	CÂU
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/A
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	D
	D
	C


II. Phần Tự luận: (12,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em có nhận xét gì về quy mô, tính chất, lực lượng lãnh đạo, kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	

	
	- Quy mô: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc dâng cao mạnh mẽ và lan rộng hầu khắp các nước Đông Nam Á.
	0,5

	
	- Tính chất: Phong trào chuyển dần từ tính chất phong kiến sang tính chất vô sản và tính chất dân chủ tư sản.
	0,5

	
	- Lực lượng lãnh đạo: Gồm nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau như tư sản, tiểu tư sản,... đặc biệt giai cấp vô sản ở một số nước ngày càng trưởng thành và tham gia lãnh đạo. Nhiều chính đảng của vô sản, tư sản được thành lập lãnh đạo phong trào đấu tranh.
	0,5

	
	- Kết quả: các phong trào đều chưa giành được thắng lợi; từ năm 1940 phong trào đấu tranh chĩa mũi nhọn vào phát xít Nhật.
	0,5

	
	Những điều kiện lịch sử nào dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
	

	
	- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc đã dẫn đến sự thay đổi bản đồ chính trị thế giới, tác động to lớn đến các nước đế quốc.
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã làm cho phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc gắn bó mật thiết, tác động đến phong trào đấu tranh của nhân dân nhiều nước Đông Nam Á.
	0,25

	
	- Sự phát triển mạnh mẽ của cao trào cách mạng ở các nước Âu- Mĩ trong những năm 1918- 1923 góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc; nhiều Đảng cộng sản được thành lập tạo điều kiện truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lê nin vào khu vực Đông Nam Á (Đảng CS Pháp, đảng CS Trung Quốc,..).
	0,25

	
	- Các nước Đông Nam Á đều chịu sự áp bức, bóc lột của các nước đế quốc (trừ Thái Lan) làm cho mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn xã hội gia tăng.
	0,25

	
	- Những bài học từ sự thất bại của phong trào đấu tranh dưới ngọn cờ phong kiến cuối thế kỉ XIX.
	0,25

	
	- Sự kế thừa tinh thần đấu tranh giành độc lập những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
	   0,25

	2
	Trong các thế kỉ XVIII- XIX, nhân loại đã đạt được những tiến bộ nào về kỹ thuật và khoa học tự nhiên? Những tiến bộ đó có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của nhân loại?
	3,5

	
	* Về kĩ thuật: 
	

	
	- Công nghiệp: Cuộc cách mạng công nghiệp đã làm cho máy móc ngày càng được sử dụng phổ biến.
	0,5

	
	- Giao thông vận tải: có những tiến bộ nhanh chóng, chế tạo thành công tàu thủy và xe lửa chạy bằng máy hơi nước.
	0,5

	
	- Nông nghiệp: Kĩ thuật và phương pháp canh tác có nhiều tiến bộ, sử dụng phân hóa học và máy kéo, máy cày, máy gặt đập,..
	0,5

	
	- Quân sự: nhiều vũ khí mới được chế tạo và sản xuất: đại bác, chiến hạm vỏ thép, ngư lôi,...
	0,5

	
	* Về Khoa học tự nhiên:
	

	
	- Nhà bác học Niu-tơn tìm ra Thuyết vạn vật hấp dẫn đầu thế kỉ XVIII
	0,25

	
	- Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp tìm ra Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng.
	0,25

	
	- Puốc-kin-giơ khám phá bí mật sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật.
	0,25

	
	- Nhà bác học Đác-uyn nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền học
	0,25

	
	* Ý nghĩa:

- Thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người, đưa đến sự phát triển của văn minh nhân loại,..
	0,25

	
	- Tấn công mạnh mẽ vào giáo lý thần học cho rằng thượng đế sinh ra muôn loài, thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng con người.
	0,25

	3
	Nhận xét đặc điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858- 1884 của nhân dân Việt Nam về: sự kịp thời đứng lên kháng chiến, xác định kẻ thù, tinh thần chiến đấu, hình thức đấu tranh, mối quan hệ với triều đình. 
	2,5

	
	- Sự kịp thời đứng lên kháng chiến: Ngay khi thực dân Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), cho đến khi triều đình hoàn toàn đầu hàng, nhân dân luôn chủ động, kịp thời đứng lên kháng chiến...
	0,5

	
	- Xác định kẻ thù: Nhân dân đã xác định đúng kẻ thù dân tộc ngay từ đầu là thực dân Pháp, vì vậy đã tập trung chĩa mũi nhọn đấu tranh chống thực dân Pháp. Khi triều đình ngày càng xa rời, đối lập với nhân dân, cuộc đấu tranh của nhân dân có thêm kẻ thù là lực lượng có tư tưởng chủ hòa, thân Pháp.
	0,5

	
	- Tinh thần chiến đấu dũng cảm, chủ động, mưu trí, sáng tạo. Nhân dân kháng chiến chống Pháp vì nghĩa lớn không đòi hỏi quyền lợi, bổng lộc của triều đình, quyết tâm đánh đuổi kẻ thù.
	0,5

	
	- Hình thức đấu tranh: chủ yếu là đấu tranh vũ trang (du kích, tập kích, phục kích,..), nhiều người còn dùng văn thơ để ca ngợi, cổ vũ tinh thần kháng chiến,...
	0,5

	
	- Mối quan hệ với triều đình: Ban đầu, nhân dân phối hợp với quan quân triều đình đánh Pháp (ở Đà Nẵng, Gia Định). Sau khi triều đình lần lượt kí các Hiệp ước đầu hàng, nhất là sau Hiệp ước giáp Tuất (1874) nhân dân kết hợp nhiệm vụ chống xâm lược với chống triều đình, cuộc kháng chiến của nhân dân tách thành mặt trận riêng, không lệ thuộc vào triều đình.
	0,5

	4
	Xu hướng cứu nước mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX ở Việt Nam xuất hiện do sự tác động của những yếu tố nào? 
	2,5

	
	- Trào lưu cải cách duy tân cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam tuy thất bại nhưng là tiền đề quan trọng cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX.
	0,25

	
	- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897- 1914) đã làm cho kinh tế, xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc. Nhiều giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện, mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên gay gắt. Sự ra đời các giai cấp, tầng lớp mới là cơ sở bên trong để tiếp thu những tư tưởng mới từ bên ngoài.
	0,5

	
	- Các trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu qua các sách báo của Trung Quốc được truyền vào Việt Nam; Cuộc Duy tân Minh Trị đã đưa Nhật Bản trở thành nước tư bản giàu mạnh, là tấm gương để nhiều nước noi theo trong đó có Việt Nam.
	0,5

	
	- Các phong trào đấu tranh theo ngọn cờ phong kiến đã lần lượt thất bại ở Việt Nam đặt ra yêu cầu bức thiết phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới.
=>Với lòng yêu nước nồng nàn và những hiểu biết mới, nhiều trí thức Nho học tiến bộ đã vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản.
	0,5

	
	Kể tên các phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
	

	
	- Phong trào Đông du từ năm 1905- 1909 dưới sự lãnh đạo của Phan Bội Châu.
	0,25

	
	- Phong trào Đông Kinh nghĩa thục 1907 do Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại,.. khởi xướng.
	0,25

	
	- Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì năm 1908 dưới sự lãnh đạo của Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng.
	0,25


--------------------- Hết---------------------
Lưu ý:


- Trên đây là định hướng về nội dung, kiến thức cần đạt, khi thẩm định bài của học sinh, giám khảo cần vận dụng linh hoạt.


- Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần, không làm tròn./.
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